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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3103/TTr-STC, ngày 07 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính, cụ thể:

1. Danh mục 16 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định. Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm.

2. Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định được ban hành tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính. Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan căn cứ quy trình nội bộ tại Điều 1 Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (địa chỉ http://motcua.haiduong.gov.vn) theo quy định. Hoàn thành trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, (1b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Minh Hùng


PHỤ LỤC I
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 2957/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1.
	Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án

	2.
	Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

	3.
	Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

	4.
	Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

	5.
	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

	6.
	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại xã điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

	7.
	Quyết định điều chuyển tài sản công

	8.
	Quyết định bán tài sản công

	9.
	Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

	10.
	Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

	11.
	Quyết định thanh lý tài sản công

	12.
	Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

	13.
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

	14.
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

	15.
	Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

	16.
	Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.


II. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ
1. Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án
1.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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1.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
2.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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2.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Thủ tục Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
3.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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3.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Thủ tục Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
4.1. Thời hạn giải quyết
- Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật trường hợp không phải xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

- Không quá 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật trường hợp phải xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

4.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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4.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện, phòng Quản lý giá trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để gửi cơ quan/đơn vị/tổ chức.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản thẩm định hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo văn bản có ý kiến về đề nghị sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết hồ sơ; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả thẩm định hồ sơ: Nếu chấp thuận thì ký trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định hồ hoặc ký văn bản thông báo gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp đề nghị không phù hợp và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp không phải xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp phải xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản. Trong thời hạn 30 ngày, Thường trực HĐND tỉnh phải cho ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh

+ Trong thời hạn 06 ngày, Văn phòng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định: Nếu được chấp thuận thì dự thảo Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt hồ sơ trên cơ sở kết quả xử lý của Văn phòng UBND tỉnh: Nếu chấp thuận thì ký duyệt Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
5.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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5.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6. Thủ tục 6 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại xã điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
6.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

6.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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6.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 40 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

7. Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công
7.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
7.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

[image: image8.png]Cac buée
thye hién

N@i dung cong viée

Trach nhi¢m
thue hién

Thoi gian
thyre hién

Trung tam Phyc

3 . Yy a
B1 cita co quan, 6 chire, don vi r>vy hanh chinh 2 ngdy
cong cua tinh
Tiép nhan hd so tir Trung tam Pphyc vy S Chuyén ngay
B2 " hanh chinh 6 © " |b» Vanphong | sau khi nhan
chinh cong S¢ Tai chinh hd so
B3 Xem xét, xi 1y h6 50, twinh Lanh 80 53| phong Quan 1y | 16 ngay
phé duyét gid - cong san
v
B4 Phé duyét két qua xir 1y hd so | » Lanhdao 02 ngay
‘ S¢ Tai chinh
[
BS Thim tra hd s0, trinh Lanh dzo UBND tinh || vz phong 09 ngay
phe duyét UBND tinh
v
B6 Ky duyét hd so Lanh dao 02 ngay
[ UBND tinh
[
v - \
B7 Chuyén két qua dén TTPVHCC {—» Vén phong Y2 ngdy
UBND tinh
BS it qua cho co quan, Trung tam Phuc | Khong tinh
t6 chire, don vi r>vu hanh chinh | thoi gian

cong cua tinh





7.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

8. Thủ tục Quyết định bán tài sản công
8.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
8.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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8.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

9. Thủ tục Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
9.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

9.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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9.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

10. Thủ tục Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
10.1 Thời hạn giải quyết
Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
10.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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10.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

11. Thủ Quyết định thanh lý tài sản công
11.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
11.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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11.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

12. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
12.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

12.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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12.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

13. Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
13.1. Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định đề án: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn hoàn thiện, trình duyệt đề án: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

13.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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13.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 28 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản thẩm định hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Sở phê duyệt Sở kết quả thẩm định đối với hồ sơ đủ điều kiện. Nếu hồ sơ đủ điều kiên xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết phê duyệt ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Văn thư Sở Tài chính hoàn thiện vào số văn bản, đóng dấu chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho Đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án chỉnh sửa, hoàn thiện đề án nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận của Sở Tài chính.

- Công chức tiếp nhận của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ vào Văn phòng UBND tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ

+ Trường hợp phải xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, chuyên viên thẩm định báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản xin ý kiến HĐND tỉnh. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, chuyên viên thẩm định tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng xem xét. Nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo UBND tỉnh phê phê duyệt, nếu không đủ điều kiện trình lãnh đạo ký văn bản nêu rõ lý do trả cho Đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án

+ Trường hợp không phải xin ý kiến Thường trực HĐND, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo Văn phòng xem xét kết quả thẩm tra. Nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo UBND tỉnh phê phê duyệt, nếu không đủ điều kiện trình lãnh đạo ký văn bản nêu rõ lý do trả cho Đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn ½ ngày kể từ khi lãnh đạo ký duyệt kết quả.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

14. Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
14.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 120 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

14.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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14.3. Trình tự thực hiện cụ thể:
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ theo quy định
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để thẩm định, giải quyết.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, phòng Quản lý Giá - Công sản phải thẩm định hồ sơ của đơn vị: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến đơn vị và nêu rõ lý do không chấp thuận.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở phải xem xét phê duyệt kết quả thẩm định của Phòng Quản lý giá - công sản: Nếu chấp thuận thì phê duyệt, ký trình UBND tỉnh hoặc ký văn bản thông báo gửi đơn vị trong trường hợp đề nghị không phù hợp; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản chuyển hồ sơ/kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Trong thời hạn không quá 5 ngày, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét thẩm tra hồ sơ. Nếu kết quả thẩm tra hồ sơ đạt, Văn phòng UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Nếu không đạt, Văn phòng UBND tỉnh chuyển lại cho Sở Tài chính và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về đề án theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ khi nhận được ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản yêu cầu đơn vị đề nghị phê duyệt đề án thực hiện chỉnh lý, hoàn thiện đề án.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản yêu cầu đơn vị đề nghị phê duyệt đề án thực hiện chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển văn bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong thời hạn 27 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở quầy tiếp nhận của Sở Tài chính.

- Trong thời hạn ½ ngày công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Trong thời hạn không quá 26 ngày kể từ ngày nhận được đề án đã được chỉnh lý, hoàn thiện của đơn vị đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ, nếu đạt yêu cầu thì trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt hoặc gửi văn bản hồi đáp trong trường hợp không thống nhất với đề nghị của đơn vị.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được kết quả định định của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết

- Sau khi Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu chuyển kết quả phê duyệt đến đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

4. Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho đơn vị
- Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận hồ sơ/kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển hồ sơ/ kết quả cho bộ phận Hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho đơn vị.

15. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
15.1. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

15.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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15.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

16. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
16.1. Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

16.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
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16.3. Diễn giải sơ đồ
a) Tiếp nhận hồ sơ
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ
- Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển ngay đến Phòng Quản lý giá - công sản để xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phòng Quản lý giá - công sản trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 16 ngày làm việc, Phòng Quản lý giá - công sản phải xem xét, xử lý hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét kết quả giải quyết; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét kết quả quả giải quyết ký trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Phòng Quản lý giá - công sản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phải xem xét, xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì dự thảo Quyết định chuyển đổi công năng tài sản công, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh phải phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong thời hạn ½ ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua dịch vụ Bưu chính công ích để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Đại diện Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và chuyển kết quả cho bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

PHỤ LỤC II
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 2957/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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	Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án

	2
	Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
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	6
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	Quyết định điều chuyển tài sản công

	8
	Quyết định bán tài sản công

	9
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	13
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	Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.


